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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # 70 63 *
4

- Thực hiện đúng, đầy 
đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

- HH: Gà gáy; Tay: '+ 
Đưa hai tay lên cao, ra 
phía trước, sang ngang
(kết hợp với vẫy bàn tay, 
nắm mở bàn tay)/ '- Lưng, 
bụng, lườn: 'Đứng cúi về 
phía trước. Chân: 'Nhún 
chân / Bật: Tiến về trước

Khối Sân 
chơi

1 x TDS TDS TDS TDS

7 Đi bằng gót chân liên 
tục 1,5m đúng kỹ 
thuật

Đi bằng gót chân Tiết học "Đi bằng gót 
chân"

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+H 
ĐNT

HĐNT

31 Tung bóng thẳng lên 
cao và bắt bóng bằng 2 
tay ở độ cao 40-50cm, 
không làm rơi bóng

Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 
tay

HĐH: "Tung bóng lên cao 
và bắt bóng"
- HĐNT: "Tung bóng lên 
cao và bắt bóng"

Lớp Sân 
chơi

1 1 x HĐH+H 
ĐNT

36 Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách 
xa 2m

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 2m

Tiết học "Ném trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
2m"
HĐNT: "Ném trúng đích

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+H 
ĐNT



45 Giữ được thăng bằng 
khi nhảy lò cò 3m

Nhảy lò cò 3m HĐNT : Trò chơi "Nhảy 
lò cò 3m"

Lớp Sân 
chơi

1 x HĐNT

49 Thực hiện được vận 
động cuộn - xoay tròn 
cổ tay

Cuộn - xoay tròn cổ 
tay

Trò chơi "Múa cuộn - 
xoay tròn cổ tay"

Lớp Sân 
chơi

x HĐKH

58 Biết sử dụng đúng 
cách một số văn 

phòng phẩm thông 
thường

Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng
phẩm: bút sáp, bút 
lông, hồ dán, băng
keo…

HĐG: Cắt dán đò chơi 
trong trường mn

Lớp Sân 
chơi

1 x HĐG

66 Biết ý nghĩa của việc 
ăn để giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh, thông 
minh. Biết ăn nhiều
loại thức ăn khác nhau 
để cơ thể có đủ chất 
dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng 
của một số loại thực 
phẩm

Giờ ăn "Giới thiệu các 
món ăn

Lớp Lớp 
học

x VS-AN

69 Có kỹ năng rửa tay 
bằng xà phòng đúng
quy trình. Biết tự rửa 
tay bằng xà phòng khi 
được nhắc nhở

Tập luyện thao tác 
rửa tay bằng xà 
phòng

Giờ VS: Rèn trẻ rửa tay 
bằng xà phòng đúng thao 

tác"

Lớp Lớp 
học

1 x VS-AN

70 Có kỹ năng lau mặt 
đúng thao tác. Biết tự 
lau mặt khi được nhắc 

nhở

Tập luyện thao tác 
lau mặt

Giờ VS: Rèn trẻ lau mặt 
đúng thao tác

Lớp Lớp 
học

1 x VS-AN VS-AN

71 Biết trực nhật, chia 
cơm, lau dọn bàn khi 
được phân công

Trẻ thực hiện chia 
ăn, lau dọn khi đến 
lịch trực nhật.

Giờ ăn: Rèn trẻ chia ăn, 
lau dọn bàn ăn.

Lớp Lớp 
học

x



75 Biết một số hành vi 
văn minh, thói quen

tốt trong ăn uống. Biết 
thực hiện khi được yêu 

cầu.

Mời cô, mời bạn khi 
ăn

Giờ ăn: "Dạy trẻ biết mời 
cô, mời bạn khi ăn"

Lớp Lớp 
học

1 x VS-AN VS-AN VS-AN

83 Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện đặc 
trưng khi ốm và bước 
đầu biết cách phòng
tránh. Biết nói với 

người lớn khi bị đau, 
chảy máu, sốt.

Biết nói với người 
lớn bị sốt, nổi mẩn.

HĐC: Trò chuyện về một 
số bệnh khi giao mùa

Lớp Lớp 
học

1 x HĐC

86 Nhận ra và biết tránh 
không chơi ở những 
nơi nguy hiểm. Khu 
sân trường mọc rều,
gạch vỡ, nơi để thùng 
đựng rác, khu giếng 
nước…

Một số khu vực 
nguy hiểm

HĐNT: "Nhận biết một số 
khu vực nguy hiểm với
trẻ"

Trườn 
g

Sân 
chơi

1 1 x HĐNT



87 Biết tránh và không
làm một số hành động 
nguy hiểm khi được
nhắc nhở phù hợp độ 
tuổi

Những việc làm có 
thể gây nguy hiểm 
cho bản thân (cười 
đùa khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống
thuốc/ ăn thức ăn lạ, 
không leo trèo bàn 
ghế , lan can, không 
theo người lạ, trêu 
động vật, hút thuốc 

lá có hại cho sức
khỏe, không lại gần 

người đang hút
thuốc lá,…)

"Nghe nhắc nhở về 
những việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản thân
(cười đùa khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm hột hạt, tự 
ý uống thuốc/ ăn thức ăn 
lạ, không leo trèo bàn ghế
, lan can, không theo
người lạ, trêu động vật..."

Lớp Lớp 
học

1 x HĐKH HĐC HĐKH

91 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # 32 41 *

98

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng quen 
thuộc trong gia đình

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi an toàn cho bé

HĐH: Tìm hiểu đồ dùng 
đồ chơi an toàn cho bé 
HĐG: Phân biệt đồ dùng 
an toàn và không an toàn 
với trẻ.

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

HĐG: Bé xếp tương ứng 
các đồ dùng.

Lớp Lớp 
học

1 x HĐG HĐG131
Biết xếp tương ứng 1 - 

1, ghép đôi
Xếp tương ứng 1 - 

1, ghép đôi HĐH:" Xếp tương ứng 1- 
1

Lớp Lớp 
học

1 x HĐG HĐH+HĐ 
G

149 Nói được tên và địa 
chỉ của trường, lớp; 
tên và công việc của

Tên và địa chỉ của 
trường, lớp; tên và 
công việc của cô

HĐH: Tìm hiểu trường 
mầm non của bé"

Lớp Lớp 
học

x HĐH



150 Nói được họ tên và 
một vài đặc điểm của
các bạn, các hoạt động 
của trẻ ở trường khi
được hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài 
đặc điểm của các 
bạn, các hoạt động 
của trẻ ở trường

HĐC: Tìm hiểu đặc điểm 
các bạn.

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC

154 Tên và đặc điểm của 
một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm ý 
nghĩa ngày tết trung 
thu.

Tiết học: Bé tìm hiểu về 
ngày tết trung thu
HĐG: Sưu tầm đồ chơi
trong ngày tết trung thu

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

157 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # 17 23 *

HĐH: Truyện " Bạn mới" 
HĐG: Kể chuyện theo 
tranh

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+H 
ĐG

HĐH: Truyện "Chú Vịt 
Xám"
HĐG: Kể chuyện theo 
tranh

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
GNghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 
đọc chủ đề mầm

non
HĐH: Truyện "Thỏ trắng 
đi học"
HĐC: Kể lại chuyện theo 
tranh.

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+HĐ 
C

162

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp
với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể,truyện đọc 

chủ đề.

Truyện: Sự tích chú cuội 
cung trăng
HĐG: Kể chuyện theo 
tranh

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

Thơ "Tình bạn" (Cô và 
mẹ; Mèo con đi học; Cô 
giáo của con)

Lớp Lớp 
học

x ĐTT163 Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè chủ 

đề MN
HĐC: Thơ "Bé này bé ơi" Lớp Lớp 

học
x HĐC



Dung dăng dung dẻ Lớp Lớp 
học

x HĐNTCó khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè chủ 

đề MN
Rồng rắn lên mây Lớp Lớp 

học
x HĐNT HĐNT

165 Biết lắng nghe và trao 
đổi với người đối thoại

Lắng nghe và trao 
đổi với người đối 
thoại

Hoạt động "Lắng nghe và 
trao đổi với người đối 
thoại"

Lớp Lớp 
học

x HĐKH HĐKH

HĐH: Thơ "Tình bạn" 
HĐG: Đọc thơ kèm hình 
ảnh

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

171 Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Thuộc các bài thơ 
trong chủ đề MN HĐH: :Thơ "Bé này bé 

ơi"
HĐC: Cùng bé đọc thơ

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+HĐ 
C

183 Có khả năng nhận ra 
kí hiệu thông thường 
trong cuộc sống

Làm quen với một 
số kí hiệu thông 
thường ở gia đình, 
trường lớp, nơi

HĐC "Làm quen với một 
số kí hiệu thông thường ở 
gia đình, trường lớp, nơi 
công cộng"

Lớp Lớp 
học

1 x HĐC HĐC

186 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # 17 17 *
192 Biết tự chọn đồ chơi, 

trò chơi theo ý thích
Tự lựa chọn đồ
chơi/ trò chơi theo ý 
thích

HĐG "Tự lựa chọn đồ 
chơi/ trò chơi theo ý 
thích"

Lớp Lớp 
học

x HĐG HĐG

193 Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

Trải nghiệm thực tế: 
xếp dọn đồ dùng đồ 
chơi, trực nhật

HĐH: Đồ chơi trong lớp 
học của bé"Trải nghiệm
thực tế: xếp dọn đồ dùng 
đồ chơi, đúng nơi quy 
định"

Lớp Lớp 
học

1 8 x VS-AN HĐH



204 Thực hiện được một 
số quy định ở lớp, gia 
đình và nơi công cộng 

phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số 
quy định ở lớp và 
gia đình: Dọn dẹp
và sắp xếp đồ dùng, 
sau khi chơi cất đồ 
chơi vào nơi quy 
định, giờ ngủ không

VSAN: "Thực hiện một 
số quy định ở lớp và gia 
đình: Dọn dẹp và sắp xếp 
đồ dùng, sau khi chơi cất 
đồ chơi vào nơi quy định, 
giờ ngủ không làm ồn,
vâng lời ông bà, bố mẹ"

Lớp Lớp 
học

x VS-AN VS-AN VS-AN

214 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # 28 28 *

216

Biết bộc lộ cảm xúc
(vui sướng, vỗ tay, 
làm động tác mô

phỏng) và sử dụng các 
từ gợi cảm để nói lên 
cảm nhận của mình
khi nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện

tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ thuật

ĐTT: Nghe các bài hát 
bản nhạc không lời

Lớp Lớp 
học

x ĐTT

217
Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm xúc 

theo các bài hát

Nghe bài hát, bản 
nhạc chủ đề MN

ĐTT: Nghe các bài hát 
Vui đến trường, Trường 
chúng cháu là trường 
mn…

Lớp Lớp 
học

x HĐKH ĐTT



218

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu
sắc, hình dáng, bố 

cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

HĐC: TC với trẻ vê màu 
sắc các tp tạo hình

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC

220

Thích nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các 
loại nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe các bài dân ca quan 
họ Bắc ninh

Lớp Lớp 
học

x HĐKH

Tiết học :Dạy hát "Vui 
đến trường"
- HĐC Ôn lại bài hát đã 
học

Lớp Lớp 
học

1 x HĐH+HĐ 
C

221

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát rõ 
lời và thể hiện sắc thái 
của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm

của bài hát
Tiết học: Dạy hát bài 
"Trường cháu đây là 
trường mầm non" 
HĐC: Ôn lại bài hát T

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H 
ĐG

222

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản
nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, tiết 
tấu, múa)

Vận động nhịp
nhàng phù hợp với 
chủ đề MN

Tiết học: Tiết vận động 
múa " Ánh trăng hoà 
bìnhg"
HĐC: Múa hát " Ánh 
trăng hoà bình"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
C

225

Biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành

bức tranh có màu sắc 
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu
sắc và bố cục

Tiết học: "Vẽ Trường 
mầm non"
HĐG: Vẽ trường MN của 
bé

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H 
ĐG
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Biết làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Tiết học : Nặn đồ chơi 
tặng bạn
HĐG: Nặn đồ chơi bé 
thích

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

234
Có khả năng tự chọn 
dụng cụ, vật liệu để 

tạo ra sản phẩm theo ý 
thích

Có khả năng tự 
chọn dụng cụ, vật 
liệu để tạo ra đèn 
trung thu theo ý 

thích

Tiết học: Thực hành làm 
chiếc đèn lồng rước đèn 
trung thu.

x HĐH+HĐ 
G

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 
VÀO CHỦ ĐỀ

46 16 18 18 19

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 15 5 7 5 9
- Lĩnh vực nhận thức 6 2 3 2 2
- Lĩnh vực ngôn ngữ 12 2 3 5 5

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xh 3 3 1 3 2
- Lĩnh vực thẩm mĩ 10 4 4 3 1

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 16 18 18 19

- Đón trả trẻ 1 1 1 0
- Thể dục sáng 1 1 1 1
- Hoạt động góc 2 2 2 2
- Hoạt động ngoài trời 2 1 2 3
- Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3 3
- Hoạt động chiều 1 2 3 3
- Hoạt động học 0 1 1 0
- Hoạt động học +hoạt động ngoài trời 1 1 0 1

Trong đó:

- Hoạt động học +hoạt động góc+ Hoạt động chiều



- Hoạt động học +hoạt động góc 3 3 2 3
- Hoạt động học +hoạt động chiều 1 0 2 1
Hoạt động kết hợp 1 3 1 2
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5
Chia ra :  + Giờ thể chất 1 1 0 1

                                                        + Giờ nhận thức 1 1 1 1
                                                        + Giờ ngôn ngữ 1 1 2 2
                                                         + Giờ TC-KNXH 0 0 1 0

                   + Giờ thẩm mỹ 2 2 1 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Vui hội trăng rằm 1 Từ 16/9 đến  20/9 Nguyễn Tuyết Anh

Trường mầm non của bé 1 Từ 23/9 đến  27/9 Phạm Thị Ngọc
Lớp học của bé 1 Từ 30/9 đến  4/10 Nguyễn Thị Minh Hằng
An toàn cho bé 1 Từ 7/10 đến  11/10 Nguyễn Tuyết Anh

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh

“Vui hội trăng rằm”
Nhánh

“Trường mầm non của 
bé”

Nhánh
“Lớp học của bé”

Nhánh
“An toàn cho bé”

Giáo 
viên

- Đồ dùng đồ chơi cho các 
góc chơi phù hợp với chủ 
đề nhánh như: Hình ảnh đồ 
chơi trong trung thu, các 
nguyên học liệu, tạp chí, 
album..
- Các tranh truyện, tranh 
thơ, đồ dùng , bài hát, phục 
vụ cho các giờ học của trẻ...

- Bổ sung thêm các đồ dùng 
đồ chơi cho chủ đề nhánh 
mới phù hợp như: các kiểu 
trường, các phòng học, khu 
vui chơi...
- Các bài thơ, bài hát,... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan 
đến chủ đề để phục vụ các 
hoạt động học và chơi của 
trẻ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các 
góc chơi phù hợp với chủ đề 
nhánh như: Hình ảnh đồ chơi 
trong trường lớp mn, các 
nguyên học liệu, tạp chí, 
album..
- Các tranh truyện, tranh thơ, 
đồ dùng , bài hát, phục vụ 
cho các giờ học của trẻ...

- Bổ sung các bảng biểu chơi 
cho trẻ có nội dung phù hợp 
chủ đề“An toàn cho bé” các 
hình ảnh an toàn và ko an toàn 
....
- Các bài thơ, bài hát... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan đến 
chủ đề để phục vụ các hoạt 
động học và chơi của trẻ.

Nhà 
trường

- Các trang thiết bị, cơ sở 
vật chất, phòng nhóm đảm 
bảo cho cô và trẻ thực hiện 
tốt chủ đề,
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo 

- Các trang thiết bị, cơ sở 
vật chất, phòng nhóm đảm 
bảo cho cô và trẻ thực hiện 
tốt chủ đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt 
động ngoài trời sạch sẽ đảm 

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo 
cho cô và trẻ thực hiện tốt 
chủ đề,
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo 
cho cô và trẻ thực hiện tốt chủ 
đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 
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an toàn, thân thiện bảo an toàn, thân thiện toàn, thân thiện toàn, thân thiện
Phụ 
huynh

- Sưu tầm các nguyên học 
liệu như: Vỏ chai nhựa, lon 
bia, bìa catong...để phục vụ 
cho cô và trẻ hoạt động 
trong chủ đề.
- Cho trẻ làm quen bài thơ 
về an toàn cho bé

- Đóng góp các nguyên học 
liệu như: giấy 1 mặt để 
phục vụ cho cô và trẻ hoạt 
động trong chủ đề.
- Cho trẻ làm quen với bài 
hát về trường lớp mn

- Sưu tầm các nguyên học 
liệu như: Thùng, bìa 
catong...để làm ngôi nhà cho 
trẻ tại góc xây dựng.
- Tranh ảnh thiết kế về những 
góc chơi bé thích trong lớp
- Cho trẻ làm quen với bài 
hát về trường lớp mn

- Sưu tầm các nguyên học liệu 
như: Vỏ chai nhựa, lon bia, 
bìa catong...để phục vụ cho cô 
và trẻ hoạt động trong chủ đề.
- Cho trẻ làm quen bài thơ về 
an toàn cho bé

Trẻ - Trẻ có sức khỏe tốt khi 
đến lớp.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát... ở nhà 
cùng gia đình.

- Tâm thế tốt sẵn sàng cho 
các hoạt động trong chủ đề 
cùng cô giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát... ở nhà 
cùng gia đình.

- Trẻ có sức khỏe tốt khi đến 
lớp.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát... ở nhà cùng 
gia đình.

- Tâm thế tốt sẵn sàng cho các 
hoạt động trong chủ đề cùng 
cô giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát... ở nhà cùng 
gia đình.

 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nhắc nhở trẻ sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.
- Trẻ biết ngồi đúng tổ, đúng nơi quy định.
- Tiếp tục rèn nề nếp thói quen chào hỏi cô giáo và các bạn, chào hỏi bố mẹ và người thân. 
- Gợi ý trò chuyện cùng trẻ về: Trường lớp mn, ngày tết trung thu và những gì an toàn và không an toàn với 
bé.
-  Nghe cô đọc các bài thơ: Thơ "Tình bạn" (Cô và mẹ; Mèo con đi học; Cô giáo của con)
- Nghe các bài hát bản nhạc không lời, nhạc các bài hát trong chủ đề: Trường chúng cháu là trường mầm 
non, Vui đến trường… 
- Trẻ chơi theo ý thích

2 Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi xung quanh sân tập với các kiểu đi (kiễng gót chân, mũi bàn chân, nhanh, chậm, khom 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

lưng kết hợp với nhạc các bài hát trong chủ đề như bài “Trường chúng cháu là trường MN”
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng thể dục
- HH: Gà gáy
- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay)/
- Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về phía trước. 
- Chân: Nhún chân  / Bật: Tiến về trước    
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 
1

Ngày 16/9
PTTC

Ném trúng đích 
ngang khoảng cách 

2m

Ngày17 /9
KPXH

Tìm hiểu ngày tết 
trung thu"

Ngày 18/9
PTTM

 "Làm đèn lồng"

Ngày 19/9
PTNN

Truyện " Sự tích 
cung trăng"

Ngày 20/9
PTTM

Dạy VĐ "Ánh 
trăng hoà bình"

Nhánh 
2

Ngày 23/9
PTTC

Đi bằng gót chân

Ngày 24/9
KPXH

Tìm hiểu trường mầm 
non của bé"

Ngày 25/9
PTTM

 "Vẽ Trường mầm 
non"

Ngày 26/9
PTNN

Truyện " Bạn mới"

Ngày 27/9
PTTM

Dạy hát bài 
"Trường cháu đây 

là trường mầm 
non"

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 30/9
PTNN

Thơ "Tình bạn"

Ngày 1/10
TC-KNXH

Tiết học: Đồ chơi 
trong lớp học của bé
( Trải nghiệm thực tế 
cất gọn đồ dùng đồ 
chơi đúng nơi quy 

định)

Ngày 2/10
PTNN

Truyện: Thỏ trắng 
đi học

Ngày 3/10
PTNT

Xếp tương ứng 1-1

Ngày 4/10
PTTM

Dạy hát :  Vui đến 
trường
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 7/10

PTTC
Tung bóng lên cao 

và bắt bóng

Ngày 8/10

KPKH
Tiết học: Tìm hiểu đồ 
dùng đồ chơi an toàn 

cho bé

Ngày 9/10

PTNN
Thơ:

"Bé này bé ơi"

Ngày 10/10

PTTM
Tiết học : Nặn đồ 

chơi tặng bạn

Ngày 11/10

PTNN
Truyện chú vịt 

xám

Nhánh 
1

Ngày 16/9/24
 -  QS: Lớp học 
của bé.
- TCVĐ: Ném 
trúng đích
- Chơi tự do tại 
khu vực sân cỏ

Ngày 17/9/24.
- QS: thời tiết
- TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ

- Chơi với đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 18/9/24
- QS: Vườn trường.
-VĐ: Tìm về đúng 
hà
- Chơi tự do.

Ngày 19/9/24
- QS: Bếp ăn.
- TCVĐ: Tung 
bóng 
- Chơi tự chọn.

Ngày 20/9/24
- QS: Cây xanh.
- VĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do 

Nhánh 
2

Ngày 23/9
- Quan sát : Sân 

trường
- TCVĐ: Đi bằng 

gót chân
- Chơi tự do tại 
khu nhà bóng

Ngày 24/9
- QS: Góc TN
- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do: Nhặt lá 
cây

Ngày 25/9
- QS: Cây sấu
- TCVĐ: Chim mẹ 
chim con
- Chơi tự chọn.

Ngày 26/9
-  Quan sát bác bảo 
vệ làm việc.
- TC: Cướp cờ.
- Chơi tự do.

Ngày 27/9
- QS: Ngôi trường 
của bé
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi vẽ trên sân

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 30/9
- QS: Đồ chơi trên 

sân trường
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do

Ngày 1/10
- QS: Vườn trường.
-TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do.

Ngày 2/10
- QS: Thời tiết
- TCVĐ Rồng rắn 
lên mây

- Chơi tự chọn.

Ngày 3/10
- QS: Nhận biết 
một số khu vực 
nguy hiểm với trẻ" 
- VĐ: Bật liên tục 
vào vòng
- Chơi tự do

Ngày 4/10
- QS: Góc TN
- TCVĐ: Tung 
bóng lên cao và bắt 
bóng

- Chơi tự chọn
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 7/10
- QS: Đồ chơi trên 

sân trường
- TCVĐ: Tung bắt 
bóng với người đói 

diện
- Chơi tự do

Ngày 8/10
- QS: Vườn trường.
-TCVĐ: Bịt mắt bắt 
dê
.- Chơi tự do.

Ngày 9/10
- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn.

Ngày 10/10
- QS: Nhận biết 
một số khu vực 
nguy hiểm với trẻ" 
- VĐ: Bật liên tục 
vào vòng
- Chơi tự do

Ngày 11/10
- QS: Góc TN
- TCVĐ: Tung 
bóng lên cao và bắt 
bóng
- Chơi tự chọn

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác, Rèn trẻ lau mặt đúng thao tác.
- Giới thiệu các món ăn.
- Dạy trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn
- Trẻ biết tên và các chất dinh dưỡng của từng loại thức ăn trong bữa ăn ở trường, ăn gọn gàng sạch sẽ không 
rơi vãi.
- Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi 
quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
- Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn ngon miệng
- Cho trẻ ngủ ngon giấc

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Ngày 16/9
- Hướng dẫn trò 
chơi: Kết bạn
- Nói được tên và 
đặc điểm của các 
bạn
- Chơi tự do.

Ngày 17/9
- Trò chuyện về ngày 
tết trung thu
- Khám phá về chiếc 
đèn lồng

Ngày 18/9
- Cho trẻ làm quen 
bài hát: Ánh trăng 
hoà bình
- Đọc câu đố về chủ 
đề gia đình

Ngày 19/9
- Nghe lại chuyện : 
Sự tích cung trăng 

Ngày 20/9
- Trò chuyện về 
chủ đề nhánh mới
-  Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi



17

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
2

Ngày23/9
- Làm quen câu 
chuyện: Bạn mới.
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 24/9
- TC với trẻ vê màu 
sắc các tp tạo hình
- Chơi góc tự chọn

Ngày 25/9
- Tìm hiểu đặc điểm 
các bạn.
- Chơi góc tự chọn

Ngày 26/9
- Ôn lại bài hát đã 
học 
- Chơi góc tự chọn

Ngày 27/9
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Ca hát” Trường 
cháu đây là trường 
mầm non”

Nhánh 
3

Ngày 30/9
- Nghe nhắc nhở 
về những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân.

Ngày 1/10
- làm quen với một số 
kí hiệu thông thường ở 
lớp, ở trường, gia đình 
và nơi công cộng.

Ngày 2/10
- TC với trẻ về màu 
sắc các tác phẩm 
tạo hình.

- Chơi theo ý thích

Ngày 3/10
 - Kể lại chuyện 
theo tranh

- Chơi góc tự 
chọn

Ngày 4/10
- Nêu gương bé 
ngoan.
-Ca hát: : Vui đến 
trường

Nhánh 
4

Ngày 7/10
- Trò chuyện một 
số bệnh giao mùa
- Chơi đồ chơi 
theo ý thích

Ngày 8/10
-Làm quen bài thơ:  
"Bé này bé ơi"- Chơi 
xếp hình.

Ngày 9/10
"Làm quen với một 
số kí hiệu thông 
thường ở gia đình, 
trường lớp, nơi 
công cộng"- Chơi 
theo ý thích

Ngày 10/10
 - Ôn bài thơ: Thơ 
"Bé này bé ơi"
- Chơi góc tự chọn

Ngày 11/10
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.
- Lau bàn ghế
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   V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

Nấu ăn

- Trẻ biết chế biến và 
nấu một số món ăn 
trong trường mn.
- Biết trang trí, bày 
bàn ăn đẹp, hấp dẫn.
- Trẻ biết một số thao 
tác bế em và chăm sóc 
em.
- Biết chăm sóc con, 
cho con đi học…

- Bộ đồ nấu ăn. 
- Tạp giề, mũ
- Tranh ảnh các món 
ăn,...

- Bếp ăn trong trường 
mn

x

x

x

x

Bác sỹ

- Biết khám chữa 
bệnh cho bệnh nhân, 
trao đổi với bệnh 
nhân và biết thao tác 
kê đơn, phát thuốc 
cho bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Bộ trang phục bác 

sĩ
- Các loại thuốc đồ 

chơi
- Bút, đơn thuốc

- Phòng khám đa khoa x x

x

x

1
Góc 
phân 
vai

Bán hàng

- Biết chào mời, trao 
đổi với khách hàng, 
nói giá tiền…

-  Bán đồ trang trí lớp 
học 

- Cửa hàng bán đồ chơi: 
bập bênh, cầu trượt, 
xích đu….

- Bán các loại thực 
phẩm, đồ dùng các 
loại.

x
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N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

-  Những đồ chơi 
trong trường mn

- Cửa hàng bán đồ chơi: 
bập bênh, cầu trượt, 
xích đu….

- Bán đồ  các loại.

x

- Trang phục các 
loại như: giầy,dép, 
quần áo... hoa quả, 
rau, thực phẩm....

- Cửa hàng thời trang
- Bán đồ chơi trung thu, 

đồ chơi các loại.

x

x

Xây nhà, xây hàng rào
x

Xây khuôn viên trường 
của bé

x x

2 Góc 
Xây dựng

- Trẻ biết sử dụng các 
nguồn vật liệu trong 
góc chơi để tạo ra sản 
phẩm XD đẹp.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp 
tác cùng nhau.
- Hứng thú tham gia 
các hoạt động.

- Gạch, cây xanh, mô 
hình nhà. Lắp ghép, 
thảm cỏ, cây hoa, vỏ 
hộp sữa, vỏ sữa chua, 
khối xốp, khối gỗ. 
Hình ảnh người

Xây nhà, xây hàng rào, 
lắp ráp các đồ chơi trong 
trường mn.

x

3

Góc
nghệ 
thuậ

t

Tạo hình

- Trẻ có kỹ năng tô, 
vẽ,... để tạo ra sản 
phẩm. 
- Biết ý nghĩa ngày 
trung thu và có những 
hoạt động trong ngày 

- Bổ sung mô hình 
các kiểu trường
- Hộp sữa, bìa...

Tô màu, vẽ, dán, trang 
trí ngôi trường theo ý 
thích 
Làm xích đu, cầu trượt , 
bập bênh bằng các 
nguyên học liệu

x x
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N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

.- Giấy A4, sáp màu, 
màu nước, hình rỗng 
trường và đồ chơi.
- Đất nặn, bảng con
- Mẫu của cô về chủ 
đề.

- Làm đèn lồng.
- Vẽ cảnh vui trung thu, 
đèn lồng…
- Nặn đồ chơi

xtrung thu.
- Hứng thú tham gia 
các hoạt động .

.- Giấy A4, sáp màu, 
màu nước, hình rỗng 
trường và đồ chơi.
- Đất nặn, bảng con
- Mẫu của cô về chủ 
đề.

Tô màu, vẽ, trang trí, 
làm đồ dùng, nặn các đồ 
dùng trong trường mn

x x

Âm nhạc

- Trẻ thuộc lời ca, hát 
và vận động nhịp 
nhàng theo đúng giai 
điệu của các bài hát 
trong chủ đề.
- Biểu diễn văn nghệ 
phá cỗ vui trung thu

- Các bài hát có nội 
dung chủ để: Trường 
chúng cháu là trường 
mn, Vui đến trường,  
Cô giáo miền xuôi, 
Cô giáo em,...

Hát các bài hát và biểu 
diễn những bài hát đã 
biết hoặc có liên quan, 
gần gũi với chủ đề; chơi 
với các dụng cụ âm nhạc 
và phân  biệt các âm 
thanh khác nhau.

x x

x

x
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N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

Làm sách, album, kể 
chuyện về lớp học, tết 
trung thu.
Kể chuyện theo tranh.
Kể chuyện sáng tạo bằng 
rối

x x

Làm sách, album, kể 
chuyện về trường của bé
Kể chuyện theo tranh.
Kể chuyện sáng tạo bằng 
rối

x

4 Góc văn học

- Trẻ biết lựa chọn 
tranh ảnh và cắt dán 
làm sách, album phù 
hợp với các chủ đề 
nhánh.
- Trẻ có kỹ năng, biết 
sử dụng các câu ngắn 
để kể về trường, lớp, 
cô giáo trẻ,.
- Kể về cô giáo và 
tình cảm của mình đối 
với cô giáo

- Các sách trắng cho 
trẻ cắt dán,
- Họa báo, tranh ảnh 
có các nội dung liên 
quan đến chủ đề
- Keo, kéo, màu,...

Làm sách, album, kể 
chuyện về đồ dùng 
quanh bé
Kể chuyện theo tranh.
Kể chuyện sáng tạo bằng 
rối

x

5 Góc học tập

Trẻ biết lựa chọn, sưu 
tầm và cắt xé dán  các 
đồ dùng đồ chơi trong 
trường mn.
- Biết thực hiện thao 

- Hình ảnh, lô tô cho 
các bảng chơi
- Các bảng chơi theo 
chủ đề
- Keo, kéo, sáp màu

+ Sắp xếp theo quy tắc.
+ Xếp tương ứng 1-1.
+ Ôn đếm đến 5.

x
x

x

x



22

N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

- Phân biệt hoạt động 
trong trường mn:
 Của cô- Của trẻ.
- Phân loại các đồ chơi 
trong trường mn.
Đồ chơi ngoài trời - đồ 
chơi trong lớp.

x

 

x

- Các hoạt động của 
ngày tết trung thu.
Sưu tầm món quà trung 
thu bé thích.

x

tác với các bảng chơi 
đúng yêu cầu của nội 
dung bảng chơi.
- Trẻ hứng thú tham 
gia các trò chơi.

- Gai dính, dập ghim
- Thẻ số, các loại đồ 
dùng đồ chơi theo 
chủ đạt

- Phân loại các thực 
phẩm tốt cho bé: chất 
đạm, chất bột đường, 
chất vitamin, chất béo
- Các hoạt động  an toàn 
và không an toàn với bé.
- Sưu tầm đồ dùng đồ 
chơi an toàn với bé.

x
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                           GIÁO VIÊN THỰC HIỆN                                                                                   HPCM. KÝ DUYỆT
                                                                                                                                                                         

N1
Vui hội 
trăng 
rằm 

N2
Trường
Mn của 

bé

N3
Lớp 
học 

của bé

N3
An

Toàn 
cho bé

6 Góc thể chất

- Trẻ  biết sử dụng các 
đồ dùng đồ chơi, chơi, 
tập đúng kĩ năng.
- Trẻ biết kĩ năng kéo 
khóa, đóng cúc...
- Chơi đoàn kết, an 
toàn

- Túi cát, ném còn, 
bóng, vòng thể dục,...
- Một số đồ dùng kéo 
khóa, đóng cúc: 
quần, áo... 

Chơi các đồ dùng đồ 
chơi trong góc thể chất x

- Bộ đồ chăm sóc 
cây, tưới cây, khăn 
lau,...

Chăm sóc cây xanh.gia 
đình

x x

7 Góc thiên nhiên

- Bước đầu có kỹ năng 
chăm sóc, chăm bón 
cùng cô vườn cây của 
lớp.
- Yêu thích thiên 
nhiên và có ý thức bảo 
vệ môi trường thiên 
nhiên.

- Gieo hạt cải 
- Gieo hạt mùi

Quan sát sự nảy mầm 
của cây

x
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